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PHU ̣LUC̣ 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

STT  Tên tổ chức/cá nhân  

Tài 

khoản 

GDCK 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do  

1 Ông Nguyêñ Bá Dương 
 Chủ tic̣h 

HĐQT 

024281981, 

11/08/2004, Tp.HCM 

68A Hoàng Hoa Thám, 

Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 
24/08/2004   

2 Ông Tan Chin Tiong 

 
Thành viên 

HĐQT 

E5192945B, 

12/10/2015, 

Singapore 

81 Victoria street, 

Singapore 188065 
29/06/2017  

TV HĐQT 

mới đắc cử 

3 Ông Talgat Turumbayev 

 
Thành viên 

HĐQT 

N09028818, 

07/10/2013, 

Kazakhstan 

3 Anthony Road, #12-01, 

Orchard Scotts, 

Singapore 

29/06/2017  
TV HĐQT 

mới đắc cử 

4 Ông Yerkin Tatishev 

 
Thành viên 

HĐQT 

N09821664, 

12/01/2015, 

Kazakhstan 

#07-12, 18 Cross street, 

China Square Central, 

Singapore 048423 

29/06/2017  
TV HĐQT 

mới đắc cử 

5 Ông Nguyễn Sỹ Công 

 Thành viên 

HĐQT 

kiêm TGĐ 

025222707, 

20/12/2013, Tp.HCM 

113-115 Mỹ Hào, P.Tân 

Phong, Q.7, Tp. Tp. 

HCM 

29/06/2017  
TV HĐQT 

mới đắc cử 

6 Ông Nguyễn Quốc Hiệp 
 Thành viên 

HĐQT 

001046002199, 

9/1/2017, Hà Nội 

Số 32/121 Thái Hà, Đống 

Đa, Hà Nội 
29/06/2017  

TV HĐQT 

mới đắc cử 

7 Ông Trần Quyết Thắng 
 Thành viên 

HĐQT 

023324443, 

25/04/2009, Tp.HCM 

145 Hai Bà Trưng, P. 5, 

Q.3, Tp.HCM 
30/03/2016   

8 
Ông Luis Fernando Garcia 

Agraz 

 

Trưởng 

BKS 

G14594523, 

12/06/2014, Mexico 

Đảo Kim Cương T3-604. 

01 đường No. 104-BTT, 

Phường Binh Trung Tay , 

Quận 2, Tp.  HCM 

29/06/2017  

Trưởng 

BKS mới 

đắc cử 

9 Ông Đặng Hoài Nam  
 Thành viên 

BKS 

028424752, 

04/01/2008, TP.HCM 
B1602 C/C Botanic, 312 

Nguyễn Thượng Hiền, 
29/06/2017  

TV BKS 

mới đắc cử 
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STT  Tên tổ chức/cá nhân  

Tài 

khoản 

GDCK 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do  

P5, Phú Nhuận, Tp.HCM 

10 Ông Nguyễn Minh Nhựt (Jack) 

 
Thành viên 

BKS 

GA211548, 5/3/2014,  

Tp.HCM 

1506-B2 Nguyễn Văn 

Hưởng, Thảo Điền, Quận 

2, TP. HCM 

29/06/2017  
TV BKS 

mới đắc cử 

11 Ông Trần Quang Quân 
 

Phó TGĐ 
025469602, 

05/04/2011, Tp.HCM 

1F15 Nguyễn Thái Sơn, 

Q.Gò Vấp, Tp.HCM 
02/05/2007   

12 Ông Phan Huy Viñh  

 

Phó TGĐ 
024083972, 

28/03/2013, Tp.HCM 

312 Nguyễn Thượng 

Hiền, P.5, Q.Phú Nhuận, 

Tp.HCM 

01/09/2015   

13 Ông Từ Đaị Phúc 
 

Phó TGĐ 
022768788, 

05/04/2007, Tp.HCM 

242/7 Bùi viện, Q.1, 

Tp.HCM 
02/04/2014   

14 Ông Trần Văn Chính  
 

Phó TGĐ 
012344653, 

18/02/2003, Hà Nôị 
Thanh Xuân, Hà Nội 03/10/2009   

15 Ông Vũ Duy Lam 

 Người 

được UQ 

CBTT 

025676625, 

04/04/2014, Tp.HCM 

23 đường số 1, Cư Xá Đô 

Thành, P.4, Q.3, 

Tp.HCM 

01/06/2016  

Người 

được UQ 

CBTT 

16 Bà Hà Tiểu Anh  
 Trưởng 

phòng KT 

023747266, 

30/11/2007, Tp.HCM 

62D/24 Nguyên Hồng, 

Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 
25/11/2004   

17 Bà Vũ Thi ̣ Hồng Haṇh 
 Kế toán 

trưởng 

024728314, 

12/03/2007, Tp.HCM 

P10.3 Chung cư An Cư, 

P. An Phú, Quận 2 
01/06/2016   

18 
Công Ty TNHH Đầu tư Xây 

dưṇg Unicons 

 

Công ty 

con 

0304472276, 

16/05/2016, Sở Kế 

hoac̣h và Đầu tư 

Tp.HCM 

Tầng 5- 6, số 236/6 Điêṇ 

Biên Phủ, P.17, Q.Bình 

Thaṇh, Tp.HCM 

30/05/2013   

19 Công Ty TNHH Covestcons 
 Công ty 

con 
0314326002, 

31/03/2017, Sở Kế 

Tầng 12, số 236/6 Điêṇ 

Biên Phủ, P.17, Q.Bình 
31/03/2017  

Công ty 

con mới 
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STT  Tên tổ chức/cá nhân  

Tài 

khoản 

GDCK 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do  

hoac̣h và Đầu tư 

Tp.HCM 

Thaṇh, Tp.HCM thành lập 

20 Ông Trần Quang Tuấn 
 

Phó TGĐ 
024000959, 

23/10/2010, Tp.HCM 

07 Hoa Trà, Phường 7, 

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 
30/07/2009 29/06/2017 Mãn nhiệm 

21 
Ông Giuseppe Maniscalco 

Ferrara 

 
Thành viên 

HĐQT 

YA6331556, 

17/06/2014, Italy 

Đảo Kim Cương, số 01, 

104 BTT, P. Bình Trưng 

Tây, Quận 2, Tp.HCM 

14/04/2015 29/06/2017 Mãn nhiệm 

22 Ông Bolat Duisenov  

 
Thành viên 

HĐQT 

N09194440, 

06/03/2014, 

Kazakhstan 

91App, 2/2 

Korgalzhinskoe shosse 

Astana Kazakhstan 

30/03/2016 29/06/2017 Mãn nhiệm 

23 Ông Nguyêñ Đức Cảnh  

 
Trưởng 

BKS 

E7079672, 

03/11/2003, Úc 

214 Trần Quang Khải, 

P.Tân Định, Q.1, 

Tp.HCM 

05/2012 29/06/2017 Mãn nhiệm 

24 Bà Phan Cẩm Ly 
 Thành viên 

BKS 

023031951, 

23/01/2010, Tp.HCM 

10/2 Nguyễn Huy Tưởng, 

Q. Bình Thạnh, Tp.HCM 
12/04/2017 29/06/2017 Mãn nhiệm 

25 Bà Nguyêñ Thi ̣ Phúc Long 
 Thành viên 

BKS 

023969053, 

19/10/2009, Tp.HCM 

22 đường 19B, Phường 

Bình An, Q.2, Tp.HCM 
12/04/2017 29/06/2017 Mãn nhiệm 
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PHU ̣LUC̣ 2: DANH SÁCH NGƯỜI NÔỊ BÔ ̣VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NÔỊ BÔ ̣

Stt  Họ tên  

TK 

GDCK 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp  
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ  

Ghi 

chú  

1 
Nguyễn Bá 

Dương 

 Chủ tịch 

HĐQT  

024281981, 11/08/2004, 

Tp. HCM 

68A Hoàng Hoa Thám, Q.Bình 

Thạnh, Tp.HCM 
3.619.754 4,70%  

 Hoàng Thị Luyến   160578464, Nam Định Nam Trực – Nam Định 0 0% Mẹ 

 
Huỳnh Thị Tuyết 

Ngọc 

 
 

021728373, 08/11/1993, 

Tp.HCM 

68A Hoàng Hoa Thám, Q.Bình 

Thạnh, Tp.HCM 
0 0% Vợ 

 
Nguyễn Minh 

Hoàng 

 
 

024542178, 03/05/2006, 

Tp.HCM 

68A Hoàng Hoa Thám, Q.Bình 

Thạnh, Tp.HCM 
8.000 0,01% Con 

 Nguyễn Trí Kiên 
 

 
025439260, 02/03/2011, 

Tp.HCM 

68A Hoàng Hoa Thám, Q.Bình 

Thạnh, Tp.HCM 
0 0% Con 

 
Nguyễn Văn 

Hưng 

 
 

024352610, 23/05/2005, 

Tp.HCM 

35 Thiên Hộ Vương, Q.Gò Vấp, 

Tp.HCM 
0 0% Em 

 Nguyễn Xuân Đạo 
 

 
023285414, 19/09/2006, 

Tp.HCM 

100/45/30 Đường số 1, Q.Gò 

Vấp, Tp.HCM 
258.176 0,34% Em 

 Nguyễn Quốc Văn  
 

024345798, 24/02/2005, 

Tp.HCM 

53 Đường số 8, Q.Gò Vấp, 

Tp.HCM 
8.333 0,01% Em 

 Nguyễn Thị Thúy   162428582, Nam Định Nam Trực – Nam Định 0 0% Em 

 

Công Ty TNHH 

Đầu tư Xây dưṇg 

Unicons 

 
Công ty 

con 

0304472276, 16/05/2017, 

Sở Kế hoac̣h và Đầu tư 

Tp.HCM 

Tầng 5- 6, số 236/6 Điêṇ Biên 

Phủ, P.17, Q.Bình Thaṇh, 

Tp.HCM 

0 0% 

Chủ 

tic̣h 

HĐTV 

2 
Ông Tan Chin 

Tiong 

 Thành 

viên 

HĐQT 

E5192945B, 12/10/2015, 

Singapore 

81 Victoria street, Singapore 

188065 
0 0% 

TV 

HĐQT 

đắc cử 

 Aw Siaw Peng   S0013669G, Singapore Singapore 0 0% Vợ 

 Tan Yin Ting   S8207997A, Singapore Singapore 0 0% Con trai 
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Stt  Họ tên  

TK 

GDCK 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp  
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ  

Ghi 

chú  

Bryan 

 
Tan Yin Chuen 

Melvyn 
  S8526376E, Singapore Singapore 0 0% Con trai 

 
Stephanie Tan Yin 

Si 
  S8914970C, Singapore Singapore 0 0% Con gái 

 Tan Lay Tin   S0238763H, Singapore Singapore 0 0% Chị gái 

 Tan Lay Leng   S0235119F, Singapore Singapore 0 0% Chị gái 

 Tan Lay Swan   S0228940H, Singapore Singapore 0 0% Chị gái 

 Tan Lay Koon   S0347017B, Singapore Singapore 0 0% Chị gái 

 Tan Lana   S0106787G, Singapore Singapore 0 0% Em gái 

 Tan Chin Ngiap   S0312023F, Singapore Singapore 0 0% Anh trai 

 Tan Kok Kheng   S0339763G, Singapore Singapore 0 0% Anh trai 

 Tan Chin Nam   S0118249H, Singapore Singapore 0 0% Em trai 

 Tan Chin Hian   S0118394E, Singapore Singapore 0 0% Em trai 

3 
Ông Talgat 

Turumbayev 

 Thành 

viên 

HĐQT 

N09028818, 07/10/2013, 

Kazakhstan 

3 Anthony Road, #12-01, 

Orchard Scotts, Singapore 
878.850 1,14% 

TV 

HĐQT 

đắc cử 

 
Yeraly 

Turumbayev 
   Kazakhstan 0 0% Bố 

 
Orynsha 

Turumbayeva 
  N09232943, Kazakhstan Kazakhstan 0 0% Mẹ 

 
Aiman 

Kassabekova 
  N10114091, Kazakhstan Kazakhstan 0 0% Vợ 

 Bexultan Yeraly   N10218548, Kazakhstan Kazakhstan 0 0% Con trai 

 Iskander Yeraly   N10782027, Kazakhstan Kazakhstan 0 0% Con trai 
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Stt  Họ tên  

TK 

GDCK 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp  
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ  

Ghi 

chú  

 Alina Yeraly   N10782028, Kazakhstan Kazakhstan 0 0% Con gái 

 Abulkhair Yeraly   N107820029, Kazakhstan Kazakhstan 0 0% Con trai 

 
Sapargali 

Turumbayev 
   Kazakhstan 0 0% Anh trai 

 
Nurzhamila 

Seitaliyeva 
   Kazakhstan 0 0% Chị gái 

 
Nurgali 

Turumbayev 
   Kazakhstan 0 0% Anh trai 

 
Artyk 

Turumbayev 
   Kazakhstan 0 0% Anh trai 

 
Karlygash 

Turumbayev 
   Kazakhstan 0 0% Em gái 

4 
Ông Yerkin 

Tatishev 

 Thành 

viên 

HĐQT 

N09821664, 12/01/2015, 

Kazakhstan 

#07-12, 18 Cross street, China 

Square Central, Singapore 

048423 

0 0% 

TV 

HĐQT 

đắc cử 

 Nureldayem   N08140502, Kazakhstan  0 0% Bố 

 Ultay Shomasheva   N09153467, Kazakhstan  0 0% Mẹ 

 Assel Tatisheva   N07854097, Kazakhstan  0 0% Vợ 

 Tomiris Tatisheva   N08103224, Kazakhstan  0 0% Con gái 

 Umay Tatisheva   N08103356, Kazakhstan  0 0% Con gái 

 
Aishabibizhan 

Tatisheva 
  

N08103229, Kazakhstan 
 0 0% 

Con gái 

 Geray Tatishev   N10488356, Kazakhstan  0 0% Con trai 

 Yerlan Tatishev   N07866107, Kazakhstan  0 0% Anh trai 

 Gulnar Tatisheva   N08709368, Kazakhstan  0 0% Chị gái 
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Stt  Họ tên  

TK 

GDCK 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp  
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ  

Ghi 

chú  

 Gulnaz Tatisheva   N10682582, Kazakhstan  0 0% Chị gái 

5 
Ông Nguyễn Sỹ 

Công 

 Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm TGĐ 

025222707, 20/12/2013, 

Tp.HCM 

113-115 Mỹ Hào, P.Tân Phong, 

Q.7, Tp. Tp. HCM 
1.101.706 1,43% 

TV 

HĐQT 

đắc cử 

 Nguyễn Sỹ Quynh 
 

 
034030000144, 

7/10/2015, Thái Bình 
Thái Bình 0 0% Bố 

 Lưu Thị Hợi 
 

 
150744826, 23/03/2007, 

Thái Bình 
Thái Bình 0 0% Mẹ 

 Nguyễn Sỹ Chiến   152149540, Thái Bình Thái Bình 0 0% Anh 

 Nguyễn Thị Khu   150610806, Thái Bình Thái Bình 0 0% Chị 

 
Nguyễn Thị 

Huyền Nga 

 
 

024226015, 20/12/2013, 

Tp. HCM 

113-115 Mỹ Hào, P.Tân Phong, 

Q.7, Tp. Tp. HCM 
107.733 0,1% Vợ 

 Nguyễn Sỹ Danh 
 

 025712648, Tp. HCM 
113-115 Mỹ Hào, P.Tân Phong, 

Q.7, Tp. Tp. HCM 
0 0% Con 

 
Nguyễn Phúc 

Minh Khuê 

 
 Chưa có CMND 

113-115 Mỹ Hào, P.Tân Phong, 

Q.7, Tp. Tp. HCM 
0 0% Con 

 
Nguyễn Phúc 

Nam Phương 

 
 

Chưa có CMND 
 0 0% 

Con 

6 
Ông Nguyễn 

Quốc Hiệp 

 Thành 

viên 

HĐQT 

001046002199, 9/1/2017, 

Hà Nội 

Số 32/121 Thái Hà, Đống Đa, 

Hà Nội 
0 0% 

TV 

HĐQT 

đắc cử 

 
Hoàng Thị 

Phương Châm 

 
  

Số 32/121 Thái Hà, Đống Đa, Hà 

Nội 
0 0% Vợ  

 Nguyễn Thị 
 

  
Số 32/121 Thái Hà, Đống Đa, Hà 

Nội 
0 0% Con 
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Stt  Họ tên  

TK 

GDCK 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp  
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ  

Ghi 

chú  

Phương Hiền 

 
Nguyễn Trí 

Dũng 

 
  

Số 32/121 Thái Hà, Đống Đa, Hà 

Nội 
0 0% Con 

7 
Trần Quyết 

Thắng 

 Thành 

viên 

HĐQT 

023324443, 25/04/2009, 

Tp.HCM 

145 Hai Bà Trưng, P.5, Q.3, 

Tp.HCM 
0 0%  

 
Nguyễn Thu 

Phương 

 
 023324444, Tp.HCM 

145 Hai Bà Trưng, P.5, Q.3, 

Tp.HCM 
0 0% Vợ 

 
Trần Phương 

Ngọc 

 
 024512098, Tp.HCM 

145 Hai Bà Trưng, P.5, Q.3, 

Tp.HCM 
0 0% Con 

 Trần Ngọc Minh 
 

 024749284, Tp.HCM 
145 Hai Bà Trưng, P.5, Q.3, 

Tp.HCM 
0 0% Con 

8 

Ông Luis 

Fernando Garcia 

Agraz 

 

Trưởng 

BKS 

G14594523, 12/06/2014, 

Mexico 

Đảo Kim Cương T3-604. 01 

đường No. 104-BTT, Phường 

Binh Trung Tay , Quận 2, Tp.  

HCM 

0 0% 

Trưởng 

BKS 

đắc cử 

 
Leobardo Garcia 

Lopez 
  G04184213, Mexico Mexico 0 0% 

Bố 

 
Maria Ofelia 

Agraz Cruz 
  G07089872, Mexico Mexico 0 0% 

Mẹ 

 
Claudia Beatriz 

Villarreal Garcia 
  G14594283, Mexico Mexico 0 0% 

Vợ 

 
Alejandro Garcia 

Villarreal 
  G12347257, Mexico Mexico 0 0% 

Con trai 

 
Romina Garcia 

Villarreal 
  G10058317, Mexico Mexico 0 0% 

Con gái 
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Stt  Họ tên  

TK 

GDCK 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp  
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ  

Ghi 

chú  

9 
Ông Đặng Hoài 

Nam  

 
Thành 

viên BKS 

028424752, 04/01/2008, 

TP.HCM 

B1602 C/C Botanic, 312 

Nguyễn Thượng Hiền, P5, Phú 

Nhuận, Tp.HCM 

74.348 0,1% 

TV 

BKS 

đắc cử 

 

Nguyễn Thị Loan  

 

161522628, 23/11/2012, 

Nam Định 
B1602 C/C Botanic, 312 Nguyễn 

Thượng Hiền, P5, Phú Nhuận, 

Tp.HCM 

0 0% Mẹ 

 

Phan Thị Thu Hòa  

 

024824751, 04/01/2008, 

Tp. HCM 
B1602 C/C Botanic, 312 Nguyễn 

Thượng Hiền, P5, Phú Nhuận, 

Tp.HCM 

0 0% Vợ 

 

Đặng Phan Quỳnh 

Anh 
 

 

Chưa có B1602 C/C Botanic, 312 Nguyễn 

Thượng Hiền, P5, Phú Nhuận, 

Tp.HCM 

0 0% Con 

 

Đặng Gia Khang  

 

Chưa có B1602 C/C Botanic, 312 Nguyễn 

Thượng Hiền, P5, Phú Nhuận, 

Tp.HCM 

0 0% Con 

 

Đặng Phan Mỹ 

Ngọc 
 

 

Chưa có B1602 C/C Botanic, 312 Nguyễn 

Thượng Hiền, P5, Phú Nhuận, 

Tp.HCM 

0 0% Con 

 
Đặng Hoài 

Phương 
  

272274621, 04/12/2008, 

Đồng Nai 
Long Thành, Đồng Nai 0 0% Anh 

10 

Ông Nguyễn 

Minh Nhựt 

(Jack) 

 
Thành 

viên BKS 

GA211548, 5/3/2014,  

Tp.HCM 

1506-B2 Nguyễn Văn Hưởng, 

Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM 
0 0% 

TV 

BKS 

đắc cử 

 Nguyen Duc Nhan   (Định cư ở nước ngoài)  0 0% Bố 

 Duong Kim Lien   (Định cư ở nước ngoài)  0 0% Mẹ 

 
Nguyen Thi 

Phuong Hien 

 
 

HG101691, 12/11/2015, 

Tp. HCM 

1506-B2 Nguyễn Văn Hưởng, 

Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM 
0 0% Vợ 
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Stt  Họ tên  

TK 

GDCK 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp  
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ  

Ghi 

chú  

 
Nguyen Minh 

Nhiem (Jeremy) 

 
 

HG099935, 13/11/2015, 

Tp. HCM 

1506-B2 Nguyễn Văn Hưởng, 

Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM 
0 0% Con 

 
Nguyen Minh Dat 

(James) 

 
 GA213904, 10/03/2014 

1506-B2 Nguyễn Văn Hưởng, 

Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM 
0 0% Con 

11 
Trần Quang 

Quân 

 
Phó TGĐ 

025469602, 05/04/2011, 

Tp.HCM 

1F15 Nguyễn Thái Sơn, Gò 

Vấp, Tp.HCM 
1.051.507 1,36%  

 Ngô Thị Tú Anh 
 

 
200110103, 10/08/2004, 

Đà Nẵng 
15/3 Lê Đại Hành, Đà Nẵng 0 0% Mẹ 

 
Trần Thị Kiều 

Nga 

 
 

200110080, 28/03/1978, 

Đà Nẵng 
127 Trần Cao Vân, Đà Nẵng 0 0% Chị 

 
Trần Thị Kiều 

Thu 

 
 

200297578, 13/03/2007, 

Đà Nẵng 
244 Trần Phú , Đà Nẵng 0 0% Chị 

 Trần Quang Đông 
 

 
201204306, 19/12/1995, 

Đà Nẵng 
26 Huỳnh Thúc Kháng, Đà Nẵng 0 0% Anh 

 Trần Quang Hải 
 

 
201017739, 07/12/1986, 

Đà Nẵng 
15/3 Lê Đại Hành, Đà Nẵng 0 0% Anh 

 
Trần Quang 

Thắng 

 
 

201339603, 17/12/1993, 

Đà Nẵng 
15/3 Lê Đại Hành, Đà Nẵng 0 0% Em 

 
Nguyễn Thị Hồng 

Liên 

 
 

023087961, 15/01/1994, 

Tp.HCM 

1F15 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, 

Tp.HCM 
0 0% Vợ 

 Trần Quang Huy 
 

 Chưa có CMND 
1F15 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, 

Tp.HCM 
0 0% Con 

 Trần Quang Tiến 
 

 Chưa có CMND 
1F15 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, 

Tp.HCM 
0 0% Con 

12 Phan Huy Viñh 
 

Phó TGĐ 
024083972, 28/03/2013, 

Tp.HCM 

312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, 

Q.Phú Nhuận, Tp. HCM 
777.517 1,01%  
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Stt  Họ tên  

TK 

GDCK 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp  
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ  

Ghi 

chú  

 Phan Văn Luc̣ 
 

  
312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, 

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 
0 0% Cha 

 Đăṇg Thi ̣ Canh 
 

  
312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, 

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 
0 0% Me ̣

 
Nguyêñ Thi ̣ Thu 

Hương 

 
  

312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, 

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 
0 0% Vơ ̣

 
Phan Thi ̣ Thanh 

Yên 

 
  

Tp. Vũng Tàu – Bà Riạ Vũng 

Tàu 
0 0% Chi ̣ 

 
Phan Thi ̣ Thanh 

Lañg 

 
  

312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, 

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 
0 0% Chi ̣ 

 Phan Thi ̣ Thu Hòa 
 

  
312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, 

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 
0 0% Em 

 Phan Đăng Thuâṇ 
 

  
312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, 

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 
0 0% Em 

 Phan Tùng Linh 
 

  
312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, 

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 
0 0% Con 

 
Phan Nguyêñ 

Minh Anh 

 
  

312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, 

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 
0 0% Con 

 
Phan Nguyêñ 

Nam Phong 

 
  

312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, 

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 0 0% Con 

13 Từ Đại Phúc 
 

Phó TGĐ 
022768788, 05/04/2007, 

Tp.HCM 

242/7 Bùi viện, Quận 1, 

Tp.HCM 
195.394 0,25%  

 Từ Văn Bon 
 

 
020340558, 21/01/2010, 

Tp.HCM 

242/7 Bùi viện, Quận 1, 

Tp.HCM 
0 0% Cha 

 
Trần Thị Ngọc 

Sương 

 
 

020340531, 13/12/2001, 

Tp.HCM 

242/7 Bùi viện, Quận 1, 

Tp.HCM 
0 0% Mẹ 
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Stt  Họ tên  

TK 

GDCK 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp  
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ  

Ghi 

chú  

 Trà Thị Thanh Mỹ 
 

 
024268795, 17/08/2004, 

Tp.HCM 

10B3-7 Sky Garden, Quận 7, 

Tp.HCM 
0 0% Vợ 

 Từ Phương Khanh 
 

 Chưa có CMND 
10B3-7 Sky Garden, Quận 7, 

Tp.HCM 
0 0% Con 

 Từ Phương Nghi 
 

 Chưa có CMND 
10B3-7 Sky Garden, Quận 7, 

Tp.HCM 
0 0% Con 

14 Trần Văn Chính 
 

Phó TGĐ 
012344653, 18/02/2003, 

Hà Nôị 
Thanh Xuân, Hà Nội 116.000 0,15%  

 Trần Văn Vinh 
 

 
010495885, 26/08/2008, 

Hà Nội 
Đông Anh- Hà Nội 0 0% Cha 

 Đặng Thị Dần 
 

 
161310753, 07/03/1980, 

Nam Điṇh 
Nam Trực –Nam Định 0 0% Mẹ 

 Nguyễn Thị Thoa 
 

 
012198277, 21/02/2012, 

Hà Nôị 
Thanh Xuân –Hà Nội 0 0% Vợ 

 Trần Anh Tuấn 
 

 
B3137280, 04/06/2009, 

Hà Nôị 
Thanh Xuân –Hà Nội 0 0% Con 

 Trần Thu Trang 
 

 
012489365, 13/03/2002, 

Hà Nôị 
Thanh Xuân –Hà Nội 0 0% Con 

15 Vũ Duy Lam 

 Người 

được UQ 

CBTT 

025676625, 04/04/2014, 

Tp.HCM 

23 đường số 1, Cư Xá Đô 

Thành, P.4, Q.3, Tp.HCM 
0 0%  

 Vũ Đình Luyến 
 

 
020103421, 1/4/2008, 

Tp.HCM 

23 đường số 1, Cư Xá Đô Thành, 

P.4, Q.3, Tp.HCM 
0 0% Bố 

 
Mai Thi ̣ Da ̣

Hương 

 
 

020482965, 1/4/2008, 

Tp.HCM 

23 đường số 1, Cư Xá Đô Thành, 

P.4, Q.3, Tp.HCM 
0 0% Mẹ 

 Vũ Lam Vy   023168517, 24/03/2010, 23 đường số 1, Cư Xá Đô Thành, 0 0% Em gái 
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Stt  Họ tên  

TK 

GDCK 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp  
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ  

Ghi 

chú  

Tp. HCM P.4, Q.3, Tp.HCM 

 Vũ Vy Huân 
 

 
023661331, 28/8/2013, 

Tp. HCM 

23 đường số 1, Cư Xá Đô Thành, 

P.4, Q.3, Tp.HCM 
0 0% Em trai 

 Đào Thi ̣ Thu Hiền 
 

 
031366012, 4/8/2012, Hải 

Phòng 

23 đường số 1, Cư Xá Đô Thành, 

P.4, Q.3, Tp.HCM 
0 0% Vợ 

 
Vũ Lucas Thiên 

Bảo 

 
 

C1164856, 19/11/2015, 

Tp.HCM 

23 đường số 1, Cư Xá Đô Thành, 

P.4, Q.3, Tp.HCM 
0 0% Con 

16 Hà Tiểu Anh 
 Trưởng 

phòng KT 

023747266, 30/11/2007, 

Tp.HCM 
62D/24 Nguyên Hồng, Bình 

Thạnh, Tp. HCM 
569.510 0,74%  

 Hà Giang Anh 
 

 
182015939, 02/05/1998, 

Nghê ̣An 
Nghi Lộc - Nghệ An 2.000 0% Em 

17 
Vũ Thi ̣ Hồng 

Haṇh 

 
KTT 

024728314, 12/03/2007, 

Tp.HCM 

P10.3 Chung cư An Cư, P. An 

Phú, Quận 2 
600.714 0,78%  

 
Nguyễn Thị Ngọc 

Vân 

 
 

001157000021, 

16/10/2012, Tp.Hà Nôị 

P408-CT2, Bắc Linh Đàm, P.Đại 

Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 
4 0,00% Me ̣

 Lê Miên Thuỵ 
 

 
024507906, 07/03/2006, 

Tp.HCM 

P10.3 Chung cư An Cư, P. An 

Phú, Quận 2 
286.596 0,37% Chồng 

 Lê Vũ Doanh 
 

 Chưa có CMND 
Phòng 10.3 Chung cư An Cư, P. 

An Phú, Quận 2 
0 0% Con 

 Lê Vũ Thụy Anh 
 

 Chưa có CMND 
Phòng 10.3 Chung cư An Cư, P. 

An Phú, Quận 2 
0 0% Con 

 Vũ Thị Vân Anh 
 

 
012019532, 6/4/2010, 

Tp.Hà Nôị 

P408 CT2 Tổ 14 Bắc Linh Đàm, 

Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 
0 0% Chị 

  


